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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

 

Bản án số: 76/2018/DS-PT 

Ngày: 24 -5-2018 
V/v tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Tuấn 

Các Thẩm phán:                          Ông   ng V n   c 

                                                               Bà  h m Th  Hồng Hà 

  - Thư ký phiên tòa: Ông Thái Thành   t – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Vĩnh  ong. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long:  Ông Huỳnh V n 

Cường– Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày  24  tháng  5 n m 2018 t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh  ong xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 45/2018/TLPT – DS ngày 15 tháng 3 

n m 2018 về: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2018/DS-ST ngày 25 tháng 01 n m 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố  , tỉnh Vĩnh  ong b  kháng ngh . 

Theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm: 84/2018/Q - T  ngày 28   

tháng  3 n m 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ch  Huỳnh Th  B; cư trú t i:  ường  , khóm N, phường M, 

thành phố  , tỉnh Vĩnh  ong. 

 - Bị đơn: Anh  ê Quang V; cư trú t i:  ường A, phường B, thành phố  , 

tỉnh Vĩnh  ong. 

- Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân thành phố  , tỉnh Vĩnh 

Long. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T i đơn khởi kiện ngày 11/10/2017 và quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đơn ch  Huỳnh Th  B trình bày: Vào ngày 06/8/2017, anh V vay của ch  
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50.000.000 đồng có làm biên nhận, khi vay anh V có thế chấp  giấy ch ng nhận 

đ ng ký xe. Ngày 07/8/2017 anh V vay tiếp số tiền 200.000.000 đồng và giao cho 

ch  01 chiếc xe ô tô hiệu Toyota, màu đen, 8 ch  ngồi, biển số 64A 01841 kèm 

theo giấy ch ng nhận kiểm đ nh xe, giấy ch ng nhận bảo hiểm con người, bảo 

hiểm xe thời h n bảo hiểm đến ngày 15/01/2018, toàn b  giấy tờ đều là bản chính. 

Ch  B cho r ng hai bên có th a thuận miệng thời h n vay 01 tháng, l i suất 

5 /tháng.  ến h n ch  tìm anh V để đòi l i tiền vốn và l i nhưng anh V đ  dọn 

nhà đi nơi khác. Ch  khởi kiện yêu cầu anh V phải trả l i số tiền vốn 250.000.000 

đồng, yêu cầu tính l i 05 tháng từ ngày 07/8/2017 đến ngày 07/12/2017  theo l i 

suất 0,83%/tháng b ng số tiền 10.375.000 đồng và yêu cầu phát m i chiếc xe ôtô 

của anh V để thu hồi nợ. 

Anh V được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng v n v ng m t. 

T i Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2018/DS-ST ngày 25 tháng 01 n m 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố  , tỉnh Vĩnh  ong đ  quyết đ nh như sau: 

Áp dụng  iều 463, 317, 466, 468 và 299 B  luật Dân sự n m 2015;  iều 4 

Ngh  đ nh số 102/2017/N -C  ngày 01/9/2017 của Chính phủ về việc đ ng ký 

biện pháp bảo đảm;  iều 27, 35, 277 của B  luật Tố tụng dân sự,  iều 26 Ngh  

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc h i 

về án phí, lệ phí Tòa án. Tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu của ch  Huỳnh Th  B bu c anh  ê Quang V có nghĩa vụ 

trả cho ch  B số tiền nợ vay còn thiếu vốn và  l i b ng  260.375.000 đồng. 

Ch  B có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm thế chấp là chiếc xe ô tô màu đen 8 

ch  ngồi nh n hiệu Toyota giấy ch ng nhận đ ng ký tên  ê Quang V biển số đ ng 

ký 64A-01841 cho cơ quan thi hành án phát m i thi hành án. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về việc trả l i do chậm trả trong giai đo n thi 

hành án, án phí, việc thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự theo quy 

đ nh của pháp luật.  

T i Quyết đ nh kháng ngh  phúc thẩm số 02/Q KN T-VKS-DS ngày 

09/02/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố   kháng ngh  m t 

phần Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2018/DS-ST ngày 25 tháng 01 n m 2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố  , tỉnh Vĩnh  ong với n i dung như sau:  

Bản án sơ thẩm tuyên: “Ch  B có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm thế chấp là 

chiếc xe ô tô màu đen 8 ch  ngồi nh n hiệu Toyota giấy ch ng nhận đ ng ký tên 

 ê Quang V biển số đ ng ký 64A-01841 cho cơ quan thi hành án phát m i thi 

hành án” là chưa đúng. Bởi lẽ, xe ô tô 64A- 018.41 thu c sở hữu của anh V, anh 

V giao cho ch  B để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ nên theo  iều 309 B  luật Dân 

sự thì đây là tài sản cầm cố. Tài sản này không b  kê biên hay áp dụng biện pháp 

cưỡng chế nào khác để thi hành án nhưng bản án tuyên giao cho cơ quan thi hành 
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án để phát m i thi hành án là không đúng. M t khác, bản án tuyên ch  B có nghĩa 

vụ giao xe ôtô 64A- 018.41 cho cơ quan thi hành án phát m i thi hành án nhưng 

không nêu rõ cơ quan thi hành án cụ thể nào là tuyên án không rõ, không thể thi 

hành. 

Xe ôtô 64A- 018.41 là tài sản anh V dùng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả 

cho khoản nợ đối với ch  B. Vì vậy, khi bản án có hiệu lực pháp luật, ch  B có 

quyền yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm là xe 64A- 018.41 khi anh V không tự 

nguyện thi hành án nên trong vụ án này cần phải t m giao xe ôtô 64A- 018.41 và 

giấy tờ liên quan cho ch  B tiếp tục quản lý. Trong trường hợp anh V không tự 

nguyện thi hành án thì ch  B có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có 

thẩm quyền xử lý tài sản bảo đảm, tiền có được từ việc xử lý tài sản bảo đảm ưu 

tiên thi hành cho nghĩa vụ của anh V đối với ch  B trong bản án. 

Theo quy đ nh t i điểm a, khoản 1  iều 7a  uật Thi hành án dân sự, người 

phải thi hành án có quyền tự nguyện thi hành án, th a thuận với người được thi 

hành án về thời gian, đ a điểm, phương th c, n i dung thi hành án, tự nguyện giao 

tài sản để thi hành án. Tuy nhiên, bản án tuyên ch  B có nghĩa vụ giao xe ôtô 64A- 

018.41 cho cơ quan thi hành án phát m i thi hành án là vượt quá ph m vi giải 

quyết vụ án, làm mất đi quyền của anh V trong giai đo n thi hành án theo quy 

đ nh t i điểm a, khoản 1  iều 7a  uật Thi hành án dân sự.  

 ề ngh  Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh  ong xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ 

thẩm theo hướng nhận đ nh như trên. T i phiên Tòa v  kiểm sát viên giữ nguyên 

yêu cầu kháng ngh . 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

[1] Anh  ê Quang V là b  đơn đ  được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần th  

hai v n v ng m t, c n c  khoản 3  iều 295 của B  luật Tố tụng dân sự, Tòa án 

xét xử v ng m t đối với anh V. 

[2] Ch  B khởi kiện yêu cầu anh V trả tiền vay vốn và l i theo biên nhận 

ngày 06 và ngày 07/8/2017, trong biên nhận có ghi anh V cư trú t i đường A, 

phường B, thành phố  , tỉnh Vĩnh  ong. Theo Công an phường B, thành phố   

xác đ nh anh V có đ ng ký thường trú t i đ a chỉ trên. Như vậy c n c  quy đ nh t i 

điểm  a khoản 2  iều 6 Ngh  quyết số 04/2017/NQ-H T  ngày 05/5/2017 của 

H i đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng d n m t số quy đ nh t i 

khoản 1 và khoản 3  iều 192 của B  luật Tố tụng dân sự thì ch  B đ  ghi đầy đủ 

và đúng đ a chỉ của b  đơn nhưng b  đơn thay đ i đ a chỉ không báo cho nguyên 

đơn biết đây là trường hợp b  đơn cố tình giấu đ a chỉ. Tòa án đ  tống đ t hợp lệ 

cho b  đơn nhưng b  đơn v n v ng m t nên cấp sơ thẩm đ  xét xử v ng m t đối 

với b  đơn là có c n c . Về khoản tiền vay và khoản tiền l i t ng c ng b ng 

260.375.000 đồng  mà anh V phải trả cho ch  B, sau khi xét xử sơ thẩm nguyên 
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đơn và b  đơn không có kháng cáo, Viện kiểm sát không có kháng ngh  theo thủ 

tục phúc thẩm nên phần này của bản án sơ thẩm đ  có hiệu lực pháp luật. 

 [3  Xét kháng ngh  của Viện kiểm sát nhân dân thành phố   về biện pháp 

bảo đảm hợp đồng mà bản án sơ thẩm đ  xử, nhận thấy khi vay tiền anh V có giao 

tài sản là chiếc xe ô tô hiệu Toyota, biển số đ ng ký 64A-01841 cùng giấy ch ng 

nhận đ ng ký xe của anh V cho ch  B giữ, theo quy đ nh t i  iều 309 B  luật Dân 

sự n m 2015 thì đây là cầm cố tài sản không phải là thế chấp tài sản như bản án sơ 

thẩm đ  xác đ nh và hợp đồng cầm cố này đ  có hiệu lực đối kháng với người th  

3 kể từ thời điểm ch  B n m giữ tài sản. Trong trường hợp này nếu anh V không 

thanh toán số tiền vốn và l i nói trên cho ch  B thì ch  B có quyền yêu cầu cơ quan 

thi hành án có thẩm quyền kê biên, bán đấu giá tài sản cầm cố theo quy đ nh t i 

khoản 1  iều 304 của B  luật Dân sự để được ưu tiên thu hồi số nợ nói trên. Tuy 

nhiên ch  B đang quản lý chiếc xe và giấy tờ xe các đương sự không tranh chấp về 

quyền quản lý chiếc xe nên kháng ngh  đề ngh  t m giao chiếc xe mà ch  B đang 

cầm cố cho ch  B tiếp tục quản lý là không cần thiết và đương sự cũng không yêu 

cầu. Vì vậy kháng ngh  của Viện kiểm sát nhân dân thành phố   chỉ được chấp 

nhận m t phần. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH  

Chấp nhận m t phần kháng ngh  của Viện kiểm sát nhân dân thành phố  L, 

tỉnh Vĩnh  ong và sửa  m t phần Bản án sơ thẩm số 04/2018/DS-ST ngày 25 

tháng 01 n m 2018 của Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh Vĩnh  ong. 

Áp dụng khoản 2  iều 308, khoản 1  iều 309 của B  luật Tố tụng dân sự,   

 iều 304, 309, 310, 463, 466, 468 của B  luật Dân sự n m 2015;  iều 4 Ngh  

đ nh số 102/2017/N -C  ngày 01/9/2017 của Chính phủ về việc đ ng ký biện 

pháp bảo đảm;  iều 26 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc h i quy đ nh về m c thu, miễn, giảm, thu, n p, quản 

lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ch  Huỳnh Th  B, bu c anh  ê Quang 

V có nghĩa vụ trả cho ch  B số tiền vay vốn và l i t ng c ng b ng 260.375.000 

đồng. 

 2. Trường hợp anh V không ch u trả số tiền vốn và l i nói trên ho c trả 

không đầy đủ thì ch  B có quyền  yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền kê 

biên, phát m i chiếc xe ô tô nh n hiệu Toyota, biển số đ ng ký 64A-01841, màu 

đen, 8 ch  ngồi, do anh V đ ng tên giấy ch ng nhận đ ng ký theo quy đ nh t i 

khoản 1  iều 304 của B  luật Dân sự để được ưu tiên thanh toán số tiền vốn và 

l i nói trên. 

3. Anh  ê Quang V phải ch u 13.018.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 
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4. Các quyết đ nh khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  

đ  có hiệu lực pháp luật thi hành. 

  Trường hợp bản án, quyết đ nh được thi hành theo quy đ nh t i  iều 2  uật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án ho c b  cưỡng chế thi hành án theo quy đ nh t i các  iều 6, 7 và 9 của  uật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy đ nh t i  iều 30 

của  uật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 
- TANDCC: 01b; 

- VKSNDTVL: 02b; 

- CATANDTVL: 02b; 

- TANDTPL: 01b; 

- THADSTPL: 02b; 

-  /sự: 02b; 

-  ưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 


